	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I -  MÔN TOÁN 9
Năm học 2022 - 2023


A. LÝ THUYẾT:
Phần Đại số: 

- Căn thức bậc hai, điều kiện xác định của căn thức bậc hai, hằng đẳng thức .
- Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.
- Các biến đổi căn thức bậc hai.
- Định nghĩa, tính chất của hàm số bậc nhất. Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
- Quan hệ tương giao của hai đồ thị hàm số bậc nhất.
- Phương trình bậc nhất hai ẩn, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế
Phần Hình học: 
- Các hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông.
- Các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của cùng một góc nhọn. Phương pháp giải tam giác vuông.
- Quan hệ giữa cung và dây; quan hệ giữa đường kính và dây của đường tròn.
- Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
B.  BÀI TẬP
I. PHẦN ĐẠI SỐ
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ
Bài 1: Tính  
 1) 			2) 		 	3) 


4) 	5) ():	6)[image: ] 




7)- 		8) 		9) 



10) 	11) 		12) 
Bài 2: Giải phương trình
1) 		2) 			3) 	4) 
5) 		6) 		7) 	8)  


9) 	10) 	11) 		12) 


13. 		14) 
Bài 3:    Cho biểu thức :   A =  với ( x >0 và x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A;		b) Tính giá trị của biểu thức A tại .
Bài 4:   Cho biểu thức : P =  ( Với a  0 ; a  4 ) 
a) Rút gọn biểu thức P;		b) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 5: Cho biểu thức A =
a)Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;	b)Rút gọn biểu thức A;
c)Với giá trị nào của x thì A< -1.
Bài 6: Cho biểu thức : B  =  
a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;		b) Tính giá trị của B với x =3;
c)  Tìm giá trị của x để .
Bài 7: Cho biểu thức :   P = 
a)  Tìm TXĐ;		b)  Rút gọn P;		c)  Tìm x để P = 2. 
 Bài 8: Cho biểu thức:       Q = (
a) Tìm TXĐ rồi rút gọn Q; 			b) Tìm a để Q dương; 
c) Tính giá trị của biểu thức biết a = 9- 4.
Bài 9: Cho biểu thức :  K = 
a) Tìm x để K có nghĩa;			b) Rút gọn K;		
c) Tìm x khi  K= ;                           	d) Tìm giá trị lớn nhất của K.
Bài 10 : Cho biểu thức:	G=
a) Xác định x để G tồn tại;			
b) Rút gọn biểu thức G;
c) Tính giá trị của G khi x = 0,16;	
d) Chứng minh rằng : Nếu 0 < x < 1 thì M nhận giá trị dương; 
e) Tìm x để G nhận giá trị âm;
f) Tìm giá trị lớn nhất của G;
g)Tìm x  Z để G nhận giá trị nguyên;


Bài 11: Cho A =   ()

a) Rút gọn A                                  		b) Tính A biết                

c) Tìm x để A =                         		d) Tìm x để A < 1
b) Tìm x để A > 0               			f) Tìm x nguyên để A nguyên
g) Tìm x để A có giá trị nhỏ nhất		


Bài 12: Cho biểu thức B =    ()
a) Rút gọn B                                   		 c) Tìm x nguyên để B nguyên
b) 

Tính B biết                  		d) Tìm GTNN của  


Bài 13: Cho biểu thức C =     ()
a) 
Rút gọn C                              			b) Tìm x để  
c) Tìm GTNN của C


Bài 14: Cho biểu thức D =    ()
a) 
Rút gọn D                                     		 c) Tìm x để  
b) 
Chứng minh: D < 13                     		d) Tìm GTNN của  



Bài 15: Cho hai biểu thức:        và       (Với x 0 và x ≠ 9)

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.			b) Chứng minh: 
c) Tìm x để biểu thức P = A.B có giá trị là số nguyên?

DẠNG 2: HÀM SỐ - HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1. Cho hàm số  (d). Tìm m để:
a) Hàm số (1) là hàm số bậc nhất
b) Hàm số (1) là hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến
c) Đường thẳng (d) đi qua điểm (-2; -3)
d) 
Đường thẳng (d) // với đt  
e) Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -1
f) 

Đường thẳng (d) và 2 đường thẳng   và  đồng quy
g) 
Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (1) bằng  
h) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (1) là lớn nhất
i) Đồ thị của (1) là đường thẳng cắt 2 trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3

Bài 2. Cho hàm số  (1). Với giá trị nào của m thì:
a) Hàm số (1) là hàm số bậc nhất?
b) Hàm số (1) là hàm đồng biến? Nghịch biến?
c) Đồ thị của (1) đi qua gốc tọa độ?
d) 
Đồ thị của (1) tạo với trục Ox một góc  
e) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4
f) Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3
g) Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số y= -x +7 tại một điểm có tung độ y = 4
h) Đường thẳng d cắt đồ thị Hs y= 2x – 3 tại một điểm có hoành độ là 2
i) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi hàm số (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ điểm cố định đó


Bài 3. Cho 2 đường thẳng:  (d) và  (d’)
a) Tìm m để (d) cắt (d’) tại 1 điểm C trên trục tung
b) Với m tìm được ở câu a, tìm tọa độ giao điểm A, B của (d) và (d’) với trục hoành
c) Tính diện tích và chu vi tam giác ABC
Bài 4. Cho 3 đường thẳng: y = 3x (d1); y = - x + 4 (d2);  y = 2x – 3 (d3)
a) Vẽ đồ thị 3 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ
b) 




Gọi C là giao điểm của  và ; A và B là giao điểm của  với  và . Tìm tọa độ các giao điểm A, B, C. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Bài 5. Cho đường thẳng (d): . Xác định a, b biết:
a) 
(d) đi qua gốc tọa độ và // với đường thẳng  
b) 
(d) đi qua điểm A(2; 3) và // với đường thẳng  
c) (d) đi qua điểm C(1; -2) và điểm D(2; -3)
d) (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3
e) 


(d) // với đường thẳng  và đi qua giao điểm 2 đường thẳng  và 
f) (d) có hệ số góc -2 và đi qua giao điểm của 2 đường thẳng y = 2x – 7 và y = -3x + 8 

Bài 6. Cho hàm số:  có đồ thị là đường thẳng (d)
a) Các điểm M(9; -5); N(3; -3) có thuộc đường thẳng d không?
b) Vẽ đồ thị của hàm số
c) 
Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d và đường thẳng  
d) 
Tính góc  tạo bởi đường thẳng d với chiều dương trục Ox
e) Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng d với hai trục tọa độ
f) Xác định khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d

DẠNG 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau.




a/		b/		c/	d/ Bài 2: Giải các hệ phương trình sau.



a/	b/		c/ 



d/	e/		f/

Phần II - HÌNH HỌC

Bài 1. ChoABC có AB = 6cm; AC = 4,5cm; BC = 7,5cm

a) Chứng minh ABC vuông
b) Tính góc B, C và đường cao AH.
c) Lấy M bất kì trên cạnh BC. Gọi hình chiếu của M trên AB, AC lần lượt là P và Q. Chứng minh 
PQ = AM. Hỏi M ở vị trí nào thì PQ có độ dài nhỏ nhất.

Bài 2. ChoABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn HB, HC. Biết 
HB = 4cm; HC=9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a) Tính độ dài đoạn thẳng DE
b)Các đường vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm của CH.
c) Tính diện tích tứ giác DENM
Bài 3. Cho đường tròn (O), đường kính AB. Gọi I là trung điểm OA, vẽ đường tròn tâm I bán kính IA. Trên đường tròn (I) lấy điểm M. Tia AM cắt (O) tại điểm thứ hai N.
a) Chứng minh M là trung điểm của AN.
b) Chứng minh IM song song ON. Xác định vị  trí của hai đường tròn (I) và (O)
c) Tìm vị trí của điểm M để BM là tiếp tuyến của đường tròn (I)
Bài 4. Cho đường tròn (O) đường kính AB, một điểm M di động trên đường tròn. Gọi N là điểm đối xứng với A qua M, P là giao điểm thứ hai của đường thẳng BN với đường tròn (O); Q là giao điểm của đường thẳng BM  với AP .
a) Chứng minh: NQ vuông góc với AB.
b) Chứng minh rằng điểm N luôn luôn nằm trên đường tròn cố định tiếp xúc với đường tròn (O). Gọi đó là đường tròn (C).
c)Gọi R là giao điểm của BM và tiếp tuyến tại A của đường tròn (O).Chứng minh RN là tiếp tuyến của đường tròn (C).
d) Điểm M ở vị trí nào trên đường tròn (O) thì tứ giác ARNQ là hình vuông?
Bài 5. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Qua một điểm I trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến xy. Gọi C,D thứ tự là hình chiếu của A,B trên xy.
a) Chứng minh IC=ID
b)Chứng minh AI là tia phân giác góc CAO, BI là tia phân giác góc OBD.
c) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD
d) Xác định vị trí I trên nửa đường tròn (O) để diện tích ACDB lớn nhất? Tính diện tích lớn nhất đó theo R.

Bài 6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Vẽ hai tiếp tuyến Ax và By cùng phía với nửa đường tròn. C là điểm bất kì trên Ax (CA), kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn ( M là tiếp điểm) tiếp tuyến này cắt By tại D.
a) Chứng minh góc  COD bằng 900.
b) Chứng minh AC.BD=R2
c) Gọi J là trung điểm CD. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.
d) Xác định vị trí M trên nửa đường tròn để diện tích ACDB nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó theo R
e) Gọi N là giao điểm của AD và BC, I là giao điểm của MN và AB. Chứng minh rằng NI vuông góc với AB và NM = NI  ( hoặc hỏi :Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB) cm CB cắt MH tại trung điểm của MH).
Bài 7. Từ một điểm S nằm bên ngoài đường tròn tâm O vẽ các tiếp tuyến SA, SB (A,B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt AB tại E. 
a) Chứng minh: các điểm A, O, S, B cùng thuộc 1 đường tròn.
b) Chứng minh: AC2 = AB.AE
c) Chứng minh: SO song song CB
e) Chứng minh OE vuông góc SC

Bài  8. Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. M là một điểm di động trên nửa đường tròn. Kẻ MH  AB. Vẽ nửa đường tròn tâm K đường kính AH cắt AM tại D. Vẽ nửa đường tròn tâm I đương kính HB cắt MB ở E.
a) Tứ giác MDHE là hình gì?
b) Chứng minh: MD.MA = ME.MB
c) Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn (K) và (I).
d)Xác định vị trí của M để tứ giác DEIK có diện tích lớn nhất.

Bài  9. Cho đều ABC nội tiếp (O;R). Gọi P là điểm đối xứng với A qua BC; AP cắt BC tại I. M là một điểm bất kì thuộc cung nhỏ AC; K là giao điểm của AP với đường tròng (O); E là giao điểm của KM với BC.
Chứng minh rằng: 
a) Chứng minh rằng 3 điểm A, O, P thẳng hàng.
b) 4 điểm A; I; E ,M cùng thuộc một đường tròn .
c) Tứ giác ABPC là hình gì? Vì sao?  
d, Chứng minh: PB là tiếp tuyến của (O)
e)Chứng minh rằng tích KM.KE không đổi khi M di động trên cung nhỏ AC.

Bài  10. ChoABC vuông tại A, đường cao AH. Đường tròn đường kính AH cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E và F.
a) Chứng minh rằng: Tứ giác AEHF là hình chữ nhật.
b) Chứng minh rằng: AE.AB = AF.AC
c) Đường thẳng qua A và vuông góc với EF cắt BC tại I. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BC.

d)Chứng minh: Diện tích tam giác ABC gấp đôi diện tích hình chữ nhật AEHF thì ABC vuông cân.

PHẦN III - BÀI TẬP VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ:
Bài 1. Một máy bay đang bay ở độ cao 10km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất. Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 30 thì cách sân bay bao nhiêu km phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh?
Bài 2*. Từ đỉnh một tòa nhà người ta nhìn thấy một chiếc ôtô đang đỗ dưới một góc 300 so với đường nằm ngang. Đồng thời người đó nhìn thấy một người đi bộ cách đó 5m dưới một góc 520 so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao của tòa nhà?
Bài 3. Một khu cắm trại tính phí cho mỗi nhóm cắm trại là 200 000 đ, cộng với 40 000 đ cho mỗi người mỗi đêm.
a/ Viết hàm số biểu thị lệ phí một đêm cho x người trong một trại.
b/ tính lệ phí một đêm của trại có 6 người thâm gia
c/ Vẽ đồ thị hàm số trong câu a.
Bài 4. Anh Hùng  đang trả tiền điện thoại di động theo phương thức: Phí điện thoại hàng tháng được tính bao gồm một khoản phí cố định hàng tháng là 100 000 đ cộng với 150 000 đ cho một phút ( miễn phí nhắn tin)
a/ Viết hàm số biểu thị số tiền y mà anh Hùng phải trả trong một tháng nếu anh gọi x phút trong tháng đó.
b/ Hóa đơn tháng 10 của anh Hùng là 332 500 đ. Hỏi tháng đó anh Hùng đã gọi bao nhiêu phút ? 
Bài 5:  Trong một bồn nước còn lại 9 lít, người ta mở khóa cho nước chảy vào bồn với lưu lượng 15 lít trong 1 giây.
a/ Hãy viết mối liên hệ giữa thể tích V ( lít nước) trong bồn và thời gian t (giây) sau khi mở khóa cho vòi chảy vào.
b/ Hãy tính thể tích của nước có trong bồn nước sau khi mở khóa được 5 giây, 9 giây và 35 giây.
[image: 20191123_172440]Bài 6: Bác An lên kế hoạch xây một ngôi nhà cấp bốn có một mái dốc  như hình vẽ. Biết chiều rộng sàn nhà là 4m, chiều dài sàn nhà là 7m.
a/ Giả sử bức tường phía sau của nhà cao hơn bức tường phía trước là 2,5m.
    i/ Hãy tính xem mái nhà dốc bao nhiêu độ?
    ii/ Bác dự định mua tôn để lợp nhà, hỏi bác cần mua ít nhất bao nhiêu mét vuông tôn?
b/ Trong lúc dự tính chọn mua nguyên vật liệu, bác An được biết rằng để cho mái nhà thoát nước tốt, không bị đọng nước và thấm dột thì với mỗi một chất liệu lợp nhà, mái nhà cần có độ dốc thích hợp. Bác chọn mua mái tôn múi và được tư vấn độ dốc mái nhà là 25 độ.
    i/ Hãy tính xem bác cần xây bức tường phía sau cao hơn bức tường phía trước bao nhiêu mét
    ii/ bác cần mua ít nhất bao nhiêu mét vuông tôn loại trên để lợp nhà?         
[image: 20191124_100407]Bài 7: Hai bạn Minh và Tú cùng thả diều. Biết dây diều luôn tạo với phương nằm ngang một góc 50 độ và khoảng cách từ mặt đất đến tay cầm diều của hai bạn là 1,1m. Giả sử dây diều được căng thẳng:
a/ Bạn minh thấy cuộn dây diều đã thả dài 45m, hỏi diều của bạn Minh lên cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
b/ Bạn Tú muốn diều của mình lên cao 30m so với mặt đất thì dây diều phải dài bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

PHẦN IV – MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO
Bài 1 : Giải phương trình :


   a/  5 -                                              b/  4


   c/       d/   x

Bài 2 : Dạng toán tìm GTLN,GTNN của  biểu thức :


    a/ +Cho  hai   số dương x và y thỏa mãn x2y,TìmGTNN của bt  A=  
    b/ + Cho x – y = 1. Tìm min của bt  N = 2x2 + y2
    c/  Cho a, b, c là ba số thực dương và a + b + c = 1. 

                       Tìm min của M = 

    d/  Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn :  Tìm GTLN của biểu thức :
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